
Product Catalog

Premier Vietnamese food & agricultural trading company



Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Chế biến

Thực phẩm Âu Việt là một doanh nghiệp hàng

đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh, xuất

nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm, nông sản,

thực phẩm chế biến sang thị trường Châu Âu. 

Chúng tôi có các chuyên gia giàu kinh nghiệm,

am hiểu thị trường, cùng mạng lưới đại lý, hệ

thống phân phối rộng khắp tại Việt Nam và

Quốc tế. 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ÂU VIỆT
VPĐD: P703, Tòa nhà Lake View D10, Phường Giảng Võ, Hà Nội

Nhà Máy: Thôn Tạ Thượng, Xã Lương Bằng, Tỉnh Hưng Yên

Website: Wonderfood.vn

Hotline: 0857 890 089

Email: congtyauvietfood@gmail.com



1 NGUYÊN LIỆU
THỰC PHẨM
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SKIM MILK POWDER

BỘT WHEY BABUSHKINA

BỘT WHEY KOMOS

Sản phẩm

Khối

lượn

g tịnh

Thành phần
Quy cách

đóng gói
HSD Ứng dụng

Bột sữa gầy

Instant
25kg

Bột sữa gầy

tan nhanh Bao bì nhiều

lớp với 1 lớp

giấy kraft

bên ngoài,

bao bì nhựa

PE bên trong

chuyên dùng

cho thực

phẩm

24

tháng

Sản xuất

Sữa hoàn nguyên

Bánh, bánh kẹo, kem, thực phẩm từ sữa lên men như

sữa chua, đồ ăn nhẹ, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng

hoặc đóng gói trực tiếp.

Sa ̉n xuất đồ uống như trà, cà phê.

Bột sữa gầy

M1 Medium

Heat

25kg
100% bột

sữa gầy

Bột sữa gầy

M1 Low

heat

25kg

100% bột

sữa gầy,

WPIN Low

heat

Sản phẩm

Khối

lượng

tịnh

Thành phần
Quy cách

đóng gói
HSD Ứng dụng

Bột whey

Babushkina
25kg

100% bột

Whey khử

khoáng

Bao giấy lót

PE 2 lớp

25kg

24

tháng

Sản xuất

Sữa hoàn nguyên

Bánh, bánh kẹo, kem, thực phẩm từ sữa lên men như

sữa chua, đồ ăn nhẹ, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng

hoặc đóng gói trực tiếp.

Sản xuất đồ uống như trà, cà phê.

Sản phẩm

Khối

lượng

tịnh

Thành phần
Quy cách

đóng gói
HSD Ứng dụng

Bột whey

Komos
25kg

100% bột

whey

Đóng gói

trong túi

giấy 4 lớp,

bên trong có

lớp PE đảm

bảo an toàn

thực phẩm

18

tháng

Sản xuất

Sữa hoàn nguyên

Bánh, bánh kẹo, kem, thực phẩm từ sữa lên men như

sữa chua, đồ ăn nhẹ, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng

hoặc đóng gói trực tiếp.

Sản xuất đồ uống như trà, cà phê.

Xuất xứ:

Xuất xứ:

Xuất xứ:

NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM
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TRÀ TÚI LỌC



TRÀ TÚI LỌC            

Sản phẩm Thành phần Quy cách Bảo quản HSD

Just a Minute Trà Đen (20 gói) Trà đen 20 túi x 1,4g

Bảo quản nơi khô ráo và

thoáng mát
2 năm

Just a Minute Trà Xanh (20 gói) Trà xanh 20 túi x 1,4g

Just a Minute Trà Hoa Cúc Hoa cúc 20 túi x 1,4g

Just a Minute Trà Đen (100 gói) Trà đen 100 túi x 1,4g

Just a Minute Trà Xanh (100 gói) Trà xanh 100 túi x 1,4g

Xuất xứ:

HÀNG TIÊU DÙNG
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Black tea Green tea

Camomile Tea

Black tea Green tea



TRÀ TÚI LỌC 

Sản phẩm Thành phần Quy cách Bảo quản HSD

LOYD Trà Hoa Cúc Hoa cúc 20 túi x 1,5g

Bảo quản

ở nơi 

khô ráo,

thoáng mát

2 năm

LOYD Trà Đen 

Hương Trái Cây Rừng
Trà đen, hương liệu, cranberry 0,5%, việt quất 0,5%, mâm xôi đen 0,5% 20 túi x 1,7 g

LOYD Trà Đen Classic Trà đen 20 túi x 2 g

LOYD Trà Đen 

Berry Glamour
Trà đen 76,5%, trà xanh 10%, hương liệu, dâu tây 3%, cánh hoa thanh cúc 0,5% 20 túi x 1,75 g

LOYD Trà Xanh Trà xanh 20 túi x 1,7 g

LOYD Trà Đen Earl Grey Hỗn hợp trà đen, hương liệu cam bergamot 20 túi x 1,7 g

LOYD Trà Đen 

Moonlight Garden

Trà đen 73,4%, trà xanh 10%, quá táo, hương liệu, cánh hoa hồng 0,2%, cánh

hoa thanh cúc 0,2%, cánh hoa cúc vạn thọ 0,2%
20 túi x 1,75 g

LOYD Trà Đen 

Spring Harmony

Trà đen 89,3%, hương liệu, quả việt quất 0,5%, quả mâm xôi đen 0,5%, quá

mâm xôi 0,5%, quả nam việt quất 0,5%, cánh hoa thanh cúc 0,2%. 
20 túi x 1,75 g

Xuất xứ:

HÀNG TIÊU DÙNG
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Camomile

Green tea pure

Black tea
Forest fruit

Black tea
Berry glamour

Earl grey
Favoured black tea

Black tea classic

Black tea
Moonlight garden

Black Tea
Spring Harmony



COOKIESCOOKIES

COOKIESCOOKIES

COOKIESCOOKIES

COOKIESCOOKIES

COOKIESCOOKIES

BÁNH QUY



BÁNH QUY

Sản phẩm Thành phần Quy cách Bảo quản HSD

Bánh Quy 

Đậu Phộng

Bột mì, đậu phộng 28%, đường, chất béo thực vật (cọ, shea), si-rô glucose-

fructose, chất tạo xốp (sodium carbonates, ammonium carbonates), chất tạo

hương, muối, chất tạo màu (caramel tự nhiên)

150g/bao

Bao bì chính:

khay PET +

màng trong

suốt PP

Bao bì phụ:

hộp PAP GC2

Bảo quản ở

nơi

 khô ráo,

thoáng mát

12

thángBánh Quy vòng 

nhân Mâm Xôi 

Bột mì, chất béo thực vật (dầu cọ, shea), nhân mâm xôi 18% [đường, siro glucose-

fructose, mứt mâm xôi 12%, chất giữ ẩm (glycerol), mứt anh đào, nước, dextrose,

chất tạo gel (pectin), chất điều chỉnh độ axit (axit citric, canxi citrate), tinh chất cà

rốt đen, hương mâm xôi tự nhiên (flavouring)], đường, trứng lỏng tiệt trùng, chất

tạo xốp (natri carbonat, amoni carbonat), muối, hương vani, chất tạo màu

(carotenes)

Bánh Quy vòng

Hương Nắng 

Bột mì, chất béo thực vật (dầu cọ, shea), đường, trứng lỏng tiệt trùng, chất tạo xốp

(natri carbonat, amoni carbonat), muối, hương vani (flavouring), chất tạo màu

(carotenes)

Xuất xứ:

HÀNG TIÊU DÙNG
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Mokate Peanut Cookies

Mokate Sunshine Rings Cookies

Mokate Cookies with
Raspberry Flavoured Filling
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CÀ PHÊ HOÀ TAN

Sản phẩm Thành phần Quy cách Bảo quản HSD

Mokate Gold Premium 

Latte Caramel

Si-rô glucose, maltodextrin, whey permeate (từ sữa), dầu

thực vật (dừa, dầu cọ - tỷ lệ khác nhau), sữa bột tách

béo (8,4 %), whey powder (từ sữa), cà phê hòa tan **(7 %),

đường, chất tạo hương, chất ổn định: kali phosphat.

10 gói x 1,4g

Bảo quản ở nhiệt độ phòng

(tối đa 25°C) trong bao bì kín

nguyên bản (độ ẩm tương đối

RH < 75%). Khu vực bảo quản

phải không có mùi lạ. Sản

phẩm nên được lưu trữ ở nơi

tối, tránh ánh sáng trực tiếp

18 tháng

Mokate Gold Premium 

Latte Irish Cream

Đường, si-rô glucose, dầu thực vật (dừa, dầu cọ - tỷ lệ khác

nhau), sữa bột tách béo (8,1 %), whey powder (từ sữa),

cà phê hòa tan ** (8 %), whey permeate (từ sữa), chất tạo

hương, chất ổn định: kali phosphat.

Mokate Gold Premium

Cappuccino Classic 

Đường, si-rô glucose, whey permeate (từ sữa), cà phê hòa

tan 10%, dầu thực vật (dừa, dầu cọ - tỷ lệ khác nhau), sữa

bột tách béo 8,2%, whey powder (từ sữa), chất tạo hương,

chất ổn định: kali phosphat

Xuất xứ:

Website: Wonderfood.vn          Hotline: 0857 890 089          Email: congtyauvietfood@gmail.com

Mokate Gold Premium 
Latte Caramel

Mokate Gold Premium 
Cappuccino Classic

Mokate Gold Premium 
Latte Irish Cream

HÀNG TIÊU DÙNG
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Trà Xanh
hương Mật ong

Trà Xanh
hương Nhài

Trà Đen
hương Đào

Trà Đen
hương Vải

Trà Sữa
Assam

TRÀ ĐÓNG CHAI

Sản phẩm Thành phần Quy cách Bảo quản HSD

Chinchin Trà Xanh

hương Mật ong

Nước, đường mía, chiết xuất trà xanh 3.3%, hương liệu nhân tạo, chất điều chỉnh

độ axit (452(i)), chất tăng cường hương vị (640), mật ong 0.02%, màu caramel

(150A)

Chai nhựa

530ml

Bảo quản

nơi khô ráo

và thoáng

mát

18 tháng

Chinchin Trà Xanh

hương Nhài

Nước, đường mía, chiết xuất trà xanh 3.3%, hương liệu nhân tạo, chất tăng

cường hương liệu (640), chất tạo màu (105a), chất điều chỉnh độ axit (452(i))

Chai nhựa

530ml

Chinchin Trà Đen

hương Đào

Nước, đường mía, chiết xuất trà đen 2.5%, nước ép đào từ cô đặc 0.25%, hương

liệu nhân tạo, bột trà đen 0.10%, chất điều chỉnh độ axit (330, 331), chất chống

oxy hóa (300)

Chai nhựa

530ml

Chinchin Trà Đen

hương Vải

Nước, đường mía, chiết xuất trà đen 2.5%, nước ép vải 0.67%, hương liệu nhân

tạo, bột trà đen 0.08%, chất điều chỉnh độ axit (330, 331), chất ổn định (452i),

chất chống oxy hóa (300)

Chai nhựa

530ml

Chinchin Trà Sữa

Assam

Nước, đường mía, sữa bột nguyên kem, chiết xuất trà đen, hương liệu nhân tạo,

chất nhũ hóa: este glycerin axit béo (471), este axit béo sucrose (473)
315ml/lon

Xuất xứ:

HÀNG TIÊU DÙNG
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DẦU HẠT CẢI
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Dầu Hạt cải Ogepixa Dầu hạt cải OilyDầu hạt cải Rafini

Sản phẩm Thành phần Công nghệ sản xuất Quy cách Bảo quản HSD

Dầu Hạt cải Ogepixa
100% từ hạt cải

tự nhiên
Công nghệ ép lạnh Chai nhựa 1L

Bảo quản ở nhiệt độ từ 5°C đến 20°C và độ

ẩm tương đối từ 40% đến 80%. Sau khi mở

nắp, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh nắng mặt trời.

18 tháng

Dầu hạt cải Rafini
100% từ hạt cải

tự nhiên
Công nghệ ép lạnh Chai nhựa 1L

Bảo quản ở nhiệt độ từ 5°C đến 20°C và độ

ẩm tương đối từ 40% đến 80%. Sau khi mở

nắp, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh nắng mặt trời.

18 tháng

Dầu hạt cải Oily
100% từ hạt cải

tự nhiên

Công nghệ tinh

luyện
Chai nhựa 1L

Bảo quản ở nhiệt độ từ 5°C đến 20°C và độ

ẩm tương đối từ 40% đến 80%. Sau khi mở

nắp, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh nắng mặt trời.

18 tháng

Xuất xứ:

HÀNG TIÊU DÙNG



DẦU HƯỚNG DƯƠNG
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Dầu Hạt Hướng dương Ogepixa Dầu hạt hướng dương Rafini

Sản phẩm Thành phần Công nghệ sản xuất Quy cách Bảo quản HSD

Dầu Hạt Hướng dương

Ogepixa

100% hướng dương

tự nhiên
Công nghệ tinh luyện

Chai nhựa

1L

Bảo quản ở nhiệt độ từ 5°C đến 20°C và

độ ẩm tương đối từ 40% đến 80%. Sau khi

mở nắp, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng

mát, tránh ánh nắng mặt trời.

18 tháng

Dầu hạt hướng dương

Rafini

100% hướng dương

tự nhiên
Công nghệ tinh luyện

Chai nhựa

1L

Bảo quản ở nhiệt độ từ 5°C đến 20°C và

độ ẩm tương đối từ 40% đến 80%. Sau khi

mở nắp, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng

mát, tránh ánh nắng mặt trời.

18 tháng

Xuất xứ:

HÀNG TIÊU DÙNG



SỮA TƯƠI
KHÔNG ĐƯỜNG



Sản phẩm Thành phần
Hàm lượng dinh dưỡng

(trong 100gr)
Quy cách Bảo quản HSD

Sữa tươi tiệt trùng Minskaya

1.5% chất béo

Sữa tươi

nguyên chất

Protein (3,1g), chất béo

(1,5g), carbohydrate

(4,7g), calo (45kcal)

1L/hộp, 12

hộp/thùng

(fibropack)
Bảo quản nhiệt độ 2ºC-

25ºC trước khi mở nắp

Bảo quản nhiệt độ 2ºC-6ºC

trong vòng 24h

360 ngày

Sữa tươi tiệt trung Minskaya

3.2% chất béo

Protein (3,1g), chất béo

(3,2g), carbohydrate

(4,7g), calo (60kcal)

1L/hộp, 12

hộp/thùng

(fibropack)

360 ngày

HÀNG TIÊU DÙNG
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Sữa tươi không đường 3,2%Sữa tươi không đường 1,5%

SỮA TƯƠI KHÔNG ĐƯỜNG

Xuất xứ:
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Get In Touch With Us
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ÂU VIỆT

VPĐD: P703, Tòa nhà Lake View D10, Phường Giảng Võ, Hà Nội

Nhà Máy: Thôn Tạ Thượng, Xã Lương Bằng, Tỉnh Hưng Yên


